






CÔNG DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

AQUINPHOS 40 EC có phổ tác động rộng, tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và thấm sâu.

LƯU Ý:
 Phun khi rầy non mới xuất hiện, phun kỹ nơi có rầy.
 Nên phun sáng sớm hay chiều mát.
 Thuốc cực độc với nhện gié.
THỜI GIAN CÁCH LY:
Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày.

 Liều lượng: 1,25 lít/Ha (400 - 500 lít nước).
 Liều dùng: Pha 70 - 80 ml/bình 25 lít nước.
 Đối tượng dịch hại: Rầy nâu.



CÔNG DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

BASCIDE 50 EC là loại thuốc trừ rầy, rệp thuộc nhóm Carbamate có tác dụng tiếp xúc, vị 
độc. Phòng trừ sâu hại chích hút như rầy hại lúa và rệp hại thuốc lá.

LƯU Ý:
° Lượng nước sử dụng 400 lít cho 1 Ha.
° Thuốc có hiệu lực diệt rầy nhanh, diệt được cả rầy non và rầy trưởng thành.
° Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm.
° Lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng.
THỜI GIAN CÁCH LY:
ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 10 ngày. 

CÂY TRỒNG

LÚA

THUỐC LÁ

Rầy 1,0 - 1,5 lít/Ha.
Pha 60 - 75 ml/ bình

25 lít nước.
Rệp

SÂU HẠI LIỀU LƯỢNG





CÔNG DỤNG
Biocin 16 WP là thuốc trừ sâu sinh học, diệt sâu qua đường tiêu hóa, chủ yếu diệt sâu ăn lá, 
không gây tính kháng và hiệu quả trừ sâu đã kháng thuốc hóa học. Thuốc thuộc nhóm độc 
4, rất ít độc cho người, gia súc, cá, ong, thiên địch, tuy nhiên độc với tằm.

LƯU Ý:
+ Nếu phun bằng máy bay (drone) thì pha 0,75 - 1,2 kg cho 30 - 40 lít nước, để phun đều 
cho 1 Ha.
+ Nên phun khi sâu còn non, phun sáng sớm, trời râm, ít nắng hay chiều mát, chú ý phun 
phủ đều trên tán lá.
+ Để tăng hiệu lực trừ sâu, có thể pha chung với Sec Saigon 25 EC hay Sapen Alpha 5 EC, 
pha xong phun ngay.
+ Bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát.
+ Không pha chung với thuốc gốc đồng, thuốc gốc kháng sinh.
THỜI GIAN CÁCH LY:
+ Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

Rau cải(Bắp cải) Sâu tơ

Đậu Sâu xanh da lán

LIỀU LƯỢNG

0,75 - 1,2 kg/Ha. 
Pha 50 - 60 g/bình 25 lít nước. 
Phun ướt đều tán lá.



CÔNG DỤNG
BIOCIN 8000 SC là thuốc trừ sâu sinh học, chứa độc tố và bào tử vi khuẩn Bacillus Thuring-
iensis, tác động vị độc, diệt sâu qua đường tiêu hóa, sâu ăn phải lá dính thuốc, ngừng ăn, 
chuyển đen và chết dần. 
BIOCIN 8000 SC chủ yếu diệt trừ sâu ăn lá hại cây lương thực như sâu tơ, sâu xanh…
BIOCIN 8000 SC không gây tính kháng cho sâu và hiệu quả trừ sâu đã kháng thuốc hóa 
học. Thuốc thuộc nhóm độc 4, rất ít độc cho người, gia súc, cá, ong, thiên địch, tuy nhiên 
độc với tằm.

LƯU Ý:
+ Nên phun khi sâu còn non, phun phủ đều trên tán lá.
+ Nên phun sáng sớm hay chiều mát.  
+ Có thể pha chung với Sec Saigon, Sapen Alpha, pha xong phun ngay.
+ Phun xa nơi trồng dâu, nuôi tằm.
THỜI GIAN CÁCH LY:
Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

Rau cải(Bắp cải) Sâu tơ

Đậu Sâu xanh da lán

LIỀU LƯỢNG

1,5 - 2,4 lít/Ha.
Pha cho 30 lít nước. 
Phun ướt đều tán lá.



CÔNG DỤNG
BOSAGO 12AB là thuốc diệt ốc dạng hạt được ép cứng, được hỗn hợp giữa thuốc Metalde-
hyde và các chất dẫn dụ ốc mạnh nên hiệu lực trừ ốc nhanh, mạnh, triệt để và kéo dài.
BOSAGO 12AB an toàn cho lúa, có thể trộn với giống, phân để rải. Sau khi rải hạt chìm 
ngay dưới nước nên không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

CÁCH DÙNG
• Dùng trước khi sạ:  Giữ nước 3 - 5 cm, rải đều thuốc lượng khuyến cáo, giữ nước thêm 1 - 
2 ngày, rồi xả, sau đó tiến hành sạ bình thường.
• Sau khi sạ: Sau cữ nước đầu tiên (mức nước 3 - 5 cm) rải đều thuốc, tiếp tục giữ nước 
thêm 1 - 2 ngày để diệt ốc triệt để.
• Ngoài các trường hợp trên, nên rải thuốc
• Ruộng nhiều ốc, nên rải đều ruộng, nếu ốc ít có thể rải nơi nước đọng vũng hay rải 
dọc theo mương nước.

THỜI GIAN CÁCH LY:
Không xác định.







CÔNG DỤNG
BOSAGO 12AB là thuốc diệt ốc dạng hạt được ép cứng, được hỗn hợp giữa thuốc Metalde-
hyde và các chất dẫn dụ ốc mạnh nên hiệu lực trừ ốc nhanh, mạnh, triệt để và kéo dài.
BOSAGO 12AB an toàn cho lúa, có thể trộn với giống, phân để rải. Sau khi rải hạt chìm 
ngay dưới nước nên không bị ảnh hưởng bởi trời mưa.

CÁCH DÙNG

• Dùng trước khi sạ:  Giữ nước 3 - 5 cm, rải đều thuốc lượng khuyến cáo, giữ nước thêm 1 - 
2 ngày, rồi xả, sau đó tiến hành sạ bình thường.
• Sau khi sạ: Sau cữ nước đầu tiên (mức nước 3 - 5 cm) rải đều thuốc, tiếp tục giữ nước 
thêm 1 - 2 ngày để diệt ốc triệt để.
• Ngoài các trường hợp trên, nên rải thuốc
• Ruộng nhiều ốc, nên rải đều ruộng, nếu ốc ít có thể rải nơi nước đọng vũng hay rải 
dọc theo mương nước.

THỜI GIAN CÁCH LY:
Không xác định.







Dimenat 20 EC có tác động tiếp xúc, vị độc, khả năng nội hấp mạnh, phòng trừ nhiều loại 
sâu, nhện hại, hiệu quả cao với sâu nhóm chích hút như rầy rệp bọ xít, ... nhất là rệp sáp. 
Dimenat 20 EC thuộc nhóm độc 5 GHS, độc với cá, ong, 
gia súc.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÔNG DỤNG

CÁCH DÙNG

Lượng nước sử dụng: 400 - 1200 lít/Ha
CHÚ Ý:
Không nên pha chung với các loại thuốc có tính kiềm cao như dung dịch Bordeaux.
Tránh phun thuốc vào các thời kỳ cây ra hoa.
THỜI GIAN CÁCH LY:
Đối với cây dâu tằm: Sau khi phun thuốc 14 ngày mới thu hoạch lá dâu cho tằm ăn.

Dimethoate ......................... 20 % w/w
Chaát hoaït ñoäng beà maët ........ 2 %
Dung moâi, phuï gia .........      78 %

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

Cà phê Rệp Sáp

LIỀU LƯỢNG

0,625 - 0,75%.
Pha 625 - 750 ml/100 lít nước.
Phun ướt đều cây trồng khi sâu
mới phát sinh













CÔNG DỤNG:
Là loại thuốc tác động tiếp xúc, vị độc, có khả năng xông hơi và nội hấp nhẹ, phổ tác dụng 
rộng.
° Phòng trừ có hiệu quả cao với sâu cuốn lá lúa, sâu đục thân hại lúa, sâu xanh hại lạc.
° Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao 
như dung dịch Bordeaux.

CÁCH DÙNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lượng nước sử dụng 400 lít cho 1 Ha.
CHÚ Ý:
- Thuốc độc cao với cá, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.
- Tránh phun thuốc khi cây đang ra hoa, còn ướt do sương hoặc mưa.
- Không phun thuốc cho cây dâu nuôi tằm.
THỜI GIAN CÁCH LY:
Đối với cây dâu tằm: Sau khi phun thuốc 14 ngày mới thu hoạch lá dâu cho tằm ăn.

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

Lạc Sâu xanh

Sâu đục thân

Sâu cuốn lá

0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước .

0,8 kg/Ha. Pha 30 g/bình 25 lít nước. 

0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước. 
Lúa

LIỀU LƯỢNG

















CÔNG DỤNG:
Là loại thuốc tác động tiếp xúc, vị độc, có khả năng xông hơi và nội hấp nhẹ, phổ tác dụng 
rộng.
° Phòng trừ có hiệu quả cao với sâu cuốn lá lúa, sâu đục thân hại lúa, sâu xanh hại lạc.
° Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao 
như dung dịch Bordeaux.

CÁCH DÙNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lượng nước sử dụng 400 lít cho 1 Ha.
CHÚ Ý:
- Thuốc độc cao với cá, không sử dụng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.
- Tránh phun thuốc khi cây đang ra hoa, còn ướt do sương hoặc mưa.
- Không phun thuốc cho cây dâu nuôi tằm.
THỜI GIAN CÁCH LY:
Đối với cây dâu tằm: Sau khi phun thuốc 14 ngày mới thu hoạch lá dâu cho tằm ăn.

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

Lạc Sâu xanh

Sâu đục thân

Sâu cuốn lá

0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước .

0,8 kg/Ha. Pha 30 g/bình 25 lít nước. 

0,5 - 0,75 kg/Ha. Pha 25 g/bình 16 lít nước. 
Lúa

LIỀU LƯỢNG

CÔNG DỤNG:
SAIMIDA 100 SL là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn, nội hấp. Có phổ 
tác động rộng, đặc trị côn trùng chích hút trên cây trồng.
SAIMIDA 100 SL đặc biệt công hiệu trừ côn trùng chích hút trên cà phê như rệp sáp gốc, 
rệp sáp cành, trái ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

CÀ PHÊ RỆP SÁP

0,075 % (0.3 - 0.4 lít/Ha.)

Pha 25 ml/bình 25 lít nước.

Phun ướt đều tán lá.

LIỀU LƯỢNG

- Lượng nước sử dụng: 400 lít/Ha, phun khi rệp mới xuất hiện và gây hại.
CHÚ Ý:
SAIMIDA 100 SL có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu, bệnh, phân bón lá khác (trừ 
thuốc có gốc kiềm).

CÁCH DÙNG

THỜI GIAN CÁCH LY:
Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày.













CÔNG DỤNG:
SẾU ĐỎ 3 EC là thuốc trừ sâu tác động trực tiếp đến hệ thần kinh côn trùng, khi trúng thuốc 
côn trùng tê liệt rồi chết. 
SẾU ĐỎ 3 EC có phổ tác động rộng, tác động lưu dẫn, tiếp xúc, vị độc. Đặc trị côn trùng 
chích hút và miệng nhai, đặc biệt hiệu quả trừ rầy nâu hại lúa, thuốc ít hại thiên địch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lượng nước phun: 400 lít/Ha.
CHÚ Ý:
+ Phun khi rầy mới xuất hiện, rầy non tuổi 1 - 2, phun vào gốc nơi rầy sinh sống và gây hại. 
Nên phun đủ lượng nước, thuốc theo khuyến cáo.
+ Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu, bệnh khác.
THỜI GIAN CÁCH LY:
 không xác định vì không sử dụng thuốc kể từ khi lúa trổ.

CÂY TRỒNG SÂU HẠI

LÚA RẦY NÂU
1,5 - 2,0 lít/Ha. Pha 80 ml/bình 16 lít nước

hoặc Pha 120 ml/bình 25 lít nước.

LIỀU LƯỢNG

CÁCH DÙNG
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